
UBND XÃ HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 11/08/2025 đến ngày 15/08/2025

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ
sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện

thoại
Ngày, tháng, năm

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả
1 H56.138-

250811-0001
Hưởng trợ cấp khi người có công
đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
(Huy chương kháng chiến)

Phùng Văn
Vựng

Thôn Đằng Xá, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0979303722 11/08/2025
08:01:43

03/09/2025
08:01:00

2 H56.138-
250811-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh VŨ VĂN
TÙNG

số nhà 01 ngõ 03 đường số 3
thôn Nội Tý, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0335161242 11/08/2025
08:03:04

14/08/2025
08:03:00

3 H56.138-
250809-0015

Chuyển trường đối với học sinh tiểu
học

NGUYỄN
THANH
PHONG

THANH HÀ CIENCO5,
KIẾN HƯNG, HÀ ĐÔNG,
HÀ NỘI, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội

0967995886 11/08/2025
08:49:34

22/08/2025
08:48:59

4 H56.138-
250809-0014

Chuyển trường đối với học sinh
trung học cơ sở.

NGUYỄN
THÙY DƯƠNG

436 TÒA M1C, KIẾN
HƯNG, HÀ ĐÔNG, HÀ
NỘI, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội

0967995886 11/08/2025
08:49:44

14/08/2025
08:48:59

5 H56.138-
250811-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

NGUYỄN THỊ
TƯ

PHỐ PHÚC SƠN 0962847505 11/08/2025
09:18:11

14/08/2025
09:18:00

6 H56.138-
250811-0006

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp hưu trí xã hội

Hán Thị Huệ Thôn Phúc Thọ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0372118683 11/08/2025
09:20:26

25/08/2025
09:20:00

7 H56.138-
250811-0010

Hưởng trợ cấp khi người có công
đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
(Thương binh)

LÊ THỊ TRÀ Phố Phúc Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0398727608 11/08/2025
09:46:26

03/09/2025
09:46:00

8 H56.138-
250811-0009

Thủ tục thực hiện chính sách khuyến
khích sử dụng hình thức hỏa táng
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai
đoạn 2022-2025 (đối với các đối
tượng mà thân nhân hoặc cá nhân
được hưởng chính sách hỗ trợ tử
nguồn kinh phí giao cho địa phương
quản lý). (Thương binh)

LÊ THỊ TRÀ Phố Phúc Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0398727608 11/08/2025
09:48:30

19/08/2025
09:48:00

9 H56.138-
250811-0011

Hưởng trợ cấp khi người có công
đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
(Chất độc hóa học)

LÊ THỊ TRÀ Phố Phúc Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0398727608 11/08/2025
09:49:03

03/09/2025
09:48:59



10 H56.138-
250811-0008

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG THỊ
LAN

THÔN ĐẰNG TRUNG, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0946792265 11/08/2025
10:07:05

18/08/2025
10:07:00

11 H56.138-
250809-0005

Thủ tục đăng ký lại kết hôn LÊ HỮU VĂN HÒA BÌNH, Phường Dương
Nội, Thành phố Hà Nội

0962616167 11/08/2025
10:09:15

18/08/2025
10:09:00

12 H56.138-
250809-0004

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ DUY BIÊN PHỐ TẾ ĐỘ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973015757 11/08/2025
10:09:24

18/08/2025
10:09:00

13 H56.138-
250811-0012

Thủ tục đăng ký lại khai sinh BÙI KHẮC
TÂN

PHỐ VINH SƠN, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0982865545 11/08/2025
14:20:05

18/08/2025
14:20:00

14 H56.138-
250811-0022

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

BÙI THỊ NHƯ
QUỲNH

THÔN KHANG THỌ
HƯNG

0945153261 11/08/2025
14:23:42

14/08/2025
14:23:00

15 H56.138-
250811-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ
HOÀI
THƯƠNG

KHU 3, Xã Mường Lát, Tỉnh
Thanh Hóa

0369377432 11/08/2025
14:30:19

12/08/2025
14:30:00

16 H56.138-
250811-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ
HOÀI
THƯƠNG

KHU 3, Xã Mường Lát, Tỉnh
Thanh Hóa

0369377432 11/08/2025
14:30:27

12/08/2025
14:30:00

17 H56.138-
250811-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

HẮC NGỌC
CHÂU

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349043991 11/08/2025
14:31:51

12/08/2025
14:31:00

18 H56.138-
250811-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TUYẾT Số nhà 211, Đường Quốc lộ
10, Phố Vinh Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0705040920 11/08/2025
14:36:37

12/08/2025
14:35:59

19 H56.138-
250811-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TUYẾT Số nhà 211, Đường Quốc lộ
10, Phố Vinh Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0705040920 11/08/2025
14:37:05

12/08/2025
14:37:00

20 H56.138-
250811-0024

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ
TẤC

PHỐ BÚT CƯƠNG 11/08/2025
14:50:10

12/08/2025
14:50:00

21 H56.138-
250811-0027

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ NHƯ
QUỲNH

THÔN KHANG THỌ
HƯNG, Tỉnh Thanh Hóa

0945153261 11/08/2025
15:19:56

12/08/2025
15:18:59

22 H56.138-
250811-0028

Thủ tục thực hiện chính sách khuyến
khích sử dụng hình thức hỏa táng
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai
đoạn 2022-2025 (đối với các đối
tượng mà thân nhân hoặc cá nhân

LÊ THỊ
HUYỀN

PHỐ PHÚC SƠN, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0377838483 11/08/2025
15:28:59

19/08/2025
15:28:00



được hưởng chính sách hỗ trợ tử
nguồn kinh phí giao cho địa phương
quản lý).

23 H56.138-
250811-0029

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. Lường Thị Hoài
(Hoàng Kim
Quyền)

TDP Trung Hy, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0979539285 11/08/2025
16:24:08

13/08/2025
16:34:00

24 H56.138-
250811-0030

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp hưu trí xã hội

Lê Ngọc Quyên Phố Phú Vinh Tây, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0945644568 11/08/2025
16:34:26

25/08/2025
16:33:59

25 H56.138-
250811-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

ĐOÀN THỊ
TRUYỀN

THÔN HIỀN THÔN, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0383556995 11/08/2025
17:50:02

13/08/2025
07:00:00

26 H56.138-
250811-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

TRẦN HỒNG
HÙNG

THÔN TRÙ NINH, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0962780373 11/08/2025
17:50:28

13/08/2025
07:00:00

27 H56.138-
250811-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HOA THÔN PHÚC THỌ, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0372118683 12/08/2025
07:49:25

13/08/2025
07:48:59

28 H56.138-
250812-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ
TRANG

THÔN MỸ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0366459015 12/08/2025
08:08:55

13/08/2025
08:07:59

29 H56.138-
250812-0001

Liên thông thủ tục hành chính về
đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi (G22.99.08-250812-
0060)

NGUYỄN THỊ
TUỆ AN

0936694246 12/08/2025
09:09:40

12/08/2025
17:00:00

30 H56.138-
250812-0012

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp hưu trí xã hội

NGUYỄN THỊ
LỢI

Thôn Tam Nguyên, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0372453859 12/08/2025
09:37:22

26/08/2025
09:37:00

31 H56.138-
250812-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

ĐẶNG THỊ
LOAN

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0965818732 12/08/2025
09:50:45

13/08/2025
09:50:00

32 H56.138-
250812-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

ĐẶNG THỊ
LOAN

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0965818732 12/08/2025
09:50:53

13/08/2025
09:50:00

33 H56.138-
250812-0026

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ NGỌC SN 417, đường ĐH-HH 40,
phố Vinh Sơn, xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0975113295 12/08/2025
10:13:50

15/08/2025
10:13:00

34 H56.138-
250812-0024

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Văn
Trung

SN 36, đường Bút Sơn 27,
phố Phú Vinh Tây, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0976586099 12/08/2025
10:13:50

15/08/2025
10:13:00

35 H56.138-
250812-0029

Liên thông thủ tục hành chính về
đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi (G22.99.08-250812-
2607)

LÊ HỮU MINH
KHANG

Thôn Đạt Tài 1 0976489211 12/08/2025
10:51:17

12/08/2025
17:00:00

36 H56.138- Liên thông thủ tục hành chính về HOÀNG BẢO 0989375358 12/08/2025 12/08/2025



250812-0028 đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi (G22.99.08-250812-
2235)

PHÚC 11:00:31 17:00:00

37 H56.138-
250812-0025

Liên thông thủ tục hành chính về
đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi (G22.99.08-250812-
1849)

ĐẶNG QUANG
DƯƠNG

0337295841 12/08/2025
11:00:59

12/08/2025
17:00:00

38 H56.138-
250812-0007

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ MINH
QUYẾT

PHỐ HÒA BÌNH, Phường
Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

0366525828 12/08/2025
11:10:33

13/08/2025
11:09:59

39 H56.138-
250812-0005

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ ĐĂNG
NGHĨA

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973292659 12/08/2025
11:10:53

13/08/2025
11:09:59

40 H56.138-
250812-0003

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ ĐĂNG
NGHĨA

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973292659 12/08/2025
11:11:36

13/08/2025
11:11:00

41 H56.138-
250812-0030

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
lần đầu có sai sót

Lê Thị Hà THÔN ĐẠT TÀI 1, xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0338329575 12/08/2025
11:12:33

22/08/2025
11:11:59

42 H56.138-
250812-0008

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ MINH
QUYẾT

PHỐ HÒA BÌNH, Phường
Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

0366525828 12/08/2025
11:13:30

13/08/2025
11:13:00

43 H56.138-
250812-0006

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN
TRỌNG
QUANG

THÔN QUANG TRUNG,
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

0384469776 12/08/2025
11:24:35

13/08/2025
11:24:00

44 H56.138-
250812-0009

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ
DUNG

THÔN ĐẰNG XÁ, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0948961193 12/08/2025
11:25:28

13/08/2025
11:24:59

45 H56.138-
250812-0018

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của

Nguyễn Thị Sáu Thôn Hạ Vũ 2, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0342533907 12/08/2025
11:26:13

13/08/2025
11:26:00



nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

46 H56.138-
250812-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN
TUẤN HÙNG
ANH

PHỐ BÚT CƯƠNG, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0369659279 12/08/2025
11:32:26

13/08/2025
13:30:00

47 H56.138-
250812-0032

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ BÍCH
NGỌC

PHỐ HOẰNG LỌC, Tỉnh
Thanh Hóa

0335518113 12/08/2025
11:47:26

13/08/2025
13:30:00

48 H56.138-
250812-0034

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường
trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
(G22.99.09-250812-0141)

LÊ THỊ LIÊN 0382145225 12/08/2025
12:43:22

12/08/2025
17:00:00

49 H56.138-
250812-0031

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

LÊ TIẾN
DŨNG

88/18 TCH07, khu phố 53,
Phường Trung Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh

0918792422 12/08/2025
14:05:19

14/08/2025
14:05:00

50 H56.138-
250812-0033

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

LÊ TIẾN
DŨNG

88/18 TCH07, khu phố 53,
Phường Trung Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh

0918792422 12/08/2025
14:05:27

14/08/2025
14:05:00

51 H56.138-
250812-0023

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

VŨ THỊ LAN
HƯƠNG

0976993003 12/08/2025
14:21:10

15/08/2025
14:20:59

52 H56.138-
250812-0035

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

CAO THỊ
PHƯƠNG

Thôn Tứ Luyện 0988902918 12/08/2025
15:13:08

15/08/2025
15:13:00

53 H56.138-
250812-0038

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh NGUYỄN
HỒNG LONG

Tổ 1, Xã Hoằng Lộc, Tỉnh
Thanh Hóa

0368338636 12/08/2025
15:26:05

15/08/2025
15:26:00

54 H56.138-
250812-0043

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

BÙI THỊ NHƯ
QUỲNH

THÔN KHANG THỌ
HƯNG

0945153261 12/08/2025
16:07:29

15/08/2025
16:07:00

55 H56.138-
250812-0041

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

HOÀNG THỊ
THỦY

THÔN PHÚ THỊNH, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0971006603 12/08/2025
16:15:57

13/08/2025
16:15:00



của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
56 H56.138-

250812-0016
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

Nguyễn Thị Sáu Thôn Hạ Vũ 2, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0342533907 12/08/2025
16:44:07

13/08/2025
16:44:00

57 H56.138-
250812-0045

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ THANH
PHƯƠNG

PHỐ TRUNG HY, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0961058841 12/08/2025
17:01:44

14/08/2025
07:00:00

58 H56.138-
250812-0049

Liên thông thủ tục hành chính về
đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi (G22.99.08-250812-
5165)

NGUYỄN
NGỌC QUANG
MINH

0392455605 12/08/2025
17:10:37

13/08/2025
17:00:00

59 H56.138-
250812-0036

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ KHẮC
TUẤN

Vạn Lộc, Xã Đông Anh,
Thành phố Hà Nội

0988293636 12/08/2025
17:11:54

19/09/2025
07:00:00

60 H56.138-
250812-0042

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LƯƠNG THỊ
DỰ

THÔN ĐẰNG TRUNG 0399459818 12/08/2025
17:43:24

18/08/2025
07:00:00

61 H56.138-
250812-0052

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người
đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

NGUYỄN VĂN
MAI

Thôn Ngọc Đỉnh, xã Hoằng
Hoá, tỉnh Thanh Hoá

0375402901 12/08/2025
18:57:06

20/08/2025
07:00:00

62 H56.138-
250813-0002

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Vũ Văn Đức - lô
LK2:13

Thôn Khang Thọ Hưng, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0971131237 13/08/2025
07:37:20

12/09/2025
07:37:00

63 H56.138-
250813-0001

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Vũ Văn Đức - lô
54

Lô 54, thôn Dư Khánh, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0971131237 13/08/2025
07:37:20

12/09/2025
07:37:00

64 H56.138-
250813-0003

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-
250813-0063)

LÊ BÁ KỊNH Thôn Nội Tý 0378751256 13/08/2025
08:14:53

13/08/2025
17:00:00

65 H56.138- Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ H, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 0355122568 13/08/2025 14/08/2025



250812-0047 TẼO Thanh Hóa 08:18:27 08:18:00
66 H56.138-

250812-0046
Thủ tục đăng ký khai tử LÊ HƯU

NGHỄNH
THÔN ĐẰNG TRUNG, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0355122568 13/08/2025
08:20:12

14/08/2025
08:20:00

67 H56.138-
250813-0004

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Lê Thị Ngọc - lô
64

Lô 64, Thôn Dư Khánh, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973305327 13/08/2025
08:21:53

12/09/2025
08:20:59

68 H56.138-
250813-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ
UYÊN

THÔN TỨ LUYỆN, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0367096592 13/08/2025
09:10:35

14/08/2025
09:09:59

69 H56.138-
250813-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOẰNG KHẮC
BẰNG

Số nhà 08 đường Vinh Sơn
2 , Phố Vinh Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0986730616 13/08/2025
09:11:12

18/08/2025
09:11:00

70 H56.138-
250813-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ
THƯƠNG

THÔN PHÚC THỌ, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0385094816 13/08/2025
09:11:13

14/08/2025
09:11:00

71 H56.138-
250813-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

TRẦN NGỌC
THANH

THÔN TỨ LUYỆN, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0333996176 13/08/2025
09:12:11

14/08/2025
09:11:59

72 H56.138-
250813-0011

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp hưu trí xã hội

Lê Giáp Quế Thôm Mỹ Đà, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0385288618 13/08/2025
09:14:26

27/08/2025
09:13:59

73 H56.138-
250813-0014

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
hộ kinh doanh

Vũ Huy Khuyên Sn 28, thôn Hiền Thôn, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0354397118 13/08/2025
09:21:00

18/08/2025
09:20:59

74 H56.138-
250813-0006

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp hưu trí xã hội

Nguyễn Đình
Tham

Thôn Phúc Thọ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0396748396 13/08/2025
09:37:12

27/08/2025
09:37:00

75 H56.138-
250813-0016

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

NGUYỄN THỊ
THU

THÔN 2 LÊ LỢI 0328685187 13/08/2025
09:42:12

18/08/2025
09:41:59

76 H56.138-
250813-0020

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Cao Xuân Dũng
(Đặng thị
Duyên)- lô 72

Lô 72, Thôn Dư Khánh, xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0977862062 13/08/2025
10:06:09

12/09/2025
10:05:59

77 H56.138-
250813-0018

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,

Cao Xuân Dũng
(Đặng thị
Duyên)

Lô 73, thôn Dư Khánh, xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0977862062 13/08/2025
10:06:09

12/09/2025
10:05:59



người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

78 H56.138-
250813-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
lần đầu có sai sót

Cao Trung Tuấn
(Đoàn Văn
Thiệp)

Thôn Phú Thịnh, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0358144621 13/08/2025
10:06:14

25/08/2025
10:05:59

79 H56.138-
250813-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN
KHẮC TÂM

THÔN PHÚ THỊNH, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0346799329 13/08/2025
10:31:39

14/08/2025
10:31:00

80 H56.138-
250813-0022

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ LIÊN PHỐ TRUNG HY, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0345584359 13/08/2025
10:40:41

14/08/2025
10:39:59

81 H56.138-
250813-0029

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ
THÙY LINH

phố Trung Hy, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0359919078 13/08/2025
10:41:08

14/08/2025
10:41:00

82 H56.138-
250813-0015

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG KHẮC
TRIỆU

thôn Hoàng Trì 1, Xã Hoằng
Châu, Tỉnh Thanh Hóa

0969521797 13/08/2025
10:42:27

14/08/2025
10:41:59

83 H56.138-
250813-0032

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

MAI XUÂN
TƯỜNG

PHỐ TRUNG HY 0941351909 13/08/2025
11:29:05

18/08/2025
11:28:59

84 H56.138-
250813-0031

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

MAI XUÂN
TƯỜNG

PHỐ TRUNG HY 0941351909 13/08/2025
11:29:15

18/08/2025
11:28:59

85 H56.138-
250813-0013

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TÀO THỊ
THANH

PHỐ TRUNG SƠN, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0948093636 13/08/2025
14:23:33

09/09/2025
14:22:59

86 H56.138-
250813-0033

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. Lường Thị Hoài
(Nguyễn Thị
Tư)

Phúc Sơn, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0354865555 13/08/2025
14:59:15

27/08/2025
14:58:59

87 H56.138-
250813-0038

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ NGHĨA THÔN KHANG THỌ
HƯNG

13/08/2025
15:06:05

14/08/2025
15:05:59

88 H56.138-
250813-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ
THANH

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0357905829 13/08/2025
15:08:26

14/08/2025
15:07:59

89 H56.138- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản LÊ THỊ THÔN 2 LÊ LỢI, Xã Hoằng 0357905829 13/08/2025 14/08/2025



250813-0036 sao Giấy khai sinh THANH Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 15:08:51 15:07:59
90 H56.138-

250813-0046
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

NGUYỄN THỊ
SÁU

Lô 32 tờ bản đồ 20 Thôn Dư
Khánh, xã Hoằng Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

0373237926 13/08/2025
15:15:50

12/09/2025
15:15:00

91 H56.138-
250813-0040

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG ĐÌNH
LƯƠNG

PHỐ TRUNG HY, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0987181015 13/08/2025
15:23:36

14/08/2025
15:22:59

92 H56.138-
250813-0034

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG KHẮC
TRIỆU

thôn Hoàng Trì 1, Tỉnh
Thanh Hóa

0969521797 13/08/2025
15:24:27

14/08/2025
15:24:00

93 H56.138-
250813-0005

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ
THƯƠNG

THÔN PHÚC THỌ, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0385094816 13/08/2025
15:25:01

14/08/2025
15:24:59

94 H56.138-
250813-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ
HÒA

thôn Trù Ninh, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0969314818 13/08/2025
15:52:28

14/08/2025
15:52:00

95 H56.138-
250813-0050

Liên thông thủ tục hành chính về
đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi (G22.99.08-250813-
3777)

TRƯƠNG DUY
ANH

0335064986 13/08/2025
15:55:39

14/08/2025
17:00:00

96 H56.138- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản NGUYỄN SỐ NHÀ 01, NGÕ 04, PHỐ 0365980122 13/08/2025 14/08/2025



250813-0048 sao Giấy khai sinh TRANG
HUYỀN

ĐỨC SƠN, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

16:53:27 16:52:59

97 H56.138-
250813-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN
TRANG
HUYỀN

SỐ NHÀ 01, NGÕ 04, PHỐ
ĐỨC SƠN, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0365980122 13/08/2025
16:53:58

14/08/2025
16:52:59

98 H56.138-
250813-0051

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

NGUYỄN THỊ
HỒNG VÂN

NHÀ 07, PHỐ VINH SƠN 0986630218 13/08/2025
16:59:17

18/08/2025
16:59:00

99 H56.138-
250813-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN
MƯỜI

THÔN PHÚ THỊNH, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0914157801 13/08/2025
17:22:07

15/08/2025
07:00:00

100 H56.138-
250813-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ
PHƯƠNG

THÔN ĐẠT TÀI 1, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0986953682 13/08/2025
17:24:51

15/08/2025
07:00:00

101 H56.138-
250813-0007

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

VŨ THỊ NHÀN THÔN ĐẰNG TRUNG 0968838848 13/08/2025
17:27:29

19/08/2025
07:00:00

102 H56.138-
250812-0040

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LÊ THỊ HOA THÔN PHÚC THỌ 0963936999 13/08/2025
17:30:04

19/08/2025
07:00:00

103 H56.138-
250813-0053

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị
Ngoan

Thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0974158307 13/08/2025
17:34:18

15/08/2025
07:00:00

104 H56.138-
250813-0052

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Trương Mai
Dương

Phố Vinh Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0867887340 13/08/2025
17:34:46

15/08/2025
07:00:00

105 H56.138-
250813-0058

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

TẠ DUYÊN
ĐÔNG

THÔN 2 HỒNG THÁI 0945228515 13/08/2025
17:43:05

19/08/2025
07:00:00

106 H56.138-
250813-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ
PHƯƠNG

THÔN ĐẠT TÀI 1, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0986953682 13/08/2025
18:22:16

15/08/2025
07:00:00

107 H56.138-
250813-0055

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN
TRANG
HUYỀN

SỐ NHÀ 01, NGÕ 04, PHỐ
ĐỨC SƠN, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0365980122 13/08/2025
18:22:22

21/08/2025
07:00:00

108 H56.138- Thủ tục đăng ký lại khai sinh CAO MINH Thôn Phúc Thọ, Xã Hoằng 0964536733 13/08/2025 21/08/2025



250813-0054 THẮNG Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 18:22:27 07:00:00
109 H56.138-

250813-0026
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ LIÊN PHỐ TRUNG HY, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0345584359 13/08/2025
18:22:32

15/08/2025
07:00:00

110 H56.138-
250812-0051

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LÊ THỊ MÂY số nhà 06, ngõ 08 thôn phú
thịnh, hoằng hóa, thanh hóa

0333215016 13/08/2025
18:22:40

19/08/2025
07:00:00

111 H56.138-
250812-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ
BÌNH

THÔN TỨ LUYỆN, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0839432986 13/08/2025
18:23:06

15/08/2025
07:00:00

112 H56.138-
250812-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HÒA THÔN MỸ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0379538995 13/08/2025
18:23:17

15/08/2025
07:00:00

113 H56.138-
250812-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HÒA THÔN MỸ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0379538995 13/08/2025
18:23:36

15/08/2025
07:00:00

114 H56.138-
250812-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

ĐẶNG THỊ
LOAN

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0965818732 13/08/2025
18:23:43

15/08/2025
07:00:00

115 H56.138-
250813-0060

Liên thông thủ tục hành chính về
đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi (G22.99.08-250813-
4614)

NGUYỄN DUY
TÙNG

0349812261 13/08/2025
21:45:34

14/08/2025
17:00:00

116 H56.138-
250813-0061

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ
HẰNG

THÔN 2 HỒNG THÁI, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0964700998 13/08/2025
22:13:45

15/08/2025
07:00:00

117 H56.138-
250814-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Huy
Nghệ

SN 02, đường HH 17, thôn
Trù Ninh, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0983435640 14/08/2025
08:43:30

19/08/2025
08:43:00

118 H56.138-
250814-0016

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-
250814-0347)

LÊ BÁ KỊNH Thôn Nội Tý 0378751256 14/08/2025
10:01:03

14/08/2025
17:00:00

119 H56.138-
250814-0010

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ MINH
PHƯƠNG

Thôn Đạt Tài 1, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0968027818 14/08/2025
18:24:50

18/08/2025
07:00:00

120 H56.138-
250814-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ
CẢNH

THÔN ĐẰNG TRUNG, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0328554044 14/08/2025
18:35:47

18/08/2025
07:00:00

121 H56.138-
250814-0014

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN GIÁO THÔN HÀ THÁI, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0971907236 14/08/2025
18:35:59

18/08/2025
07:00:00

122 H56.138-
250814-0013

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN GIÁO THÔN HÀ THÁI, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0971907236 14/08/2025
18:36:19

22/08/2025
07:00:00



123 H56.138-
250814-0015

Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-
250814-0327)

NGUYỄN THỊ
LIÊN

Thôn 2, Lê Lợi 0865500136 14/08/2025
19:02:09

15/08/2025
17:00:00

124 H56.138-
250815-0002

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ
NHÀN

THÔN TAM NGUYÊN,
Tỉnh Thanh Hóa

0989623454 15/08/2025
07:33:34

18/08/2025
07:32:59

125 H56.138-
250815-0001

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG KHẮC
TRIỆU

thôn Hoàng Trì 1, Tỉnh
Thanh Hóa

0969521797 15/08/2025
07:35:47

18/08/2025
07:34:59

126 H56.138-
250814-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Trích lục khai tử

KHƯƠNG
VĂN HÓA

THÔN MỸ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0977481610 15/08/2025
07:43:08

18/08/2025
07:43:00

127 H56.138-
250814-0017

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp hưu trí xã hội

NGUYỄN THỊ
VIỆT

Thôn Hạ Vũ 2, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0387242545 15/08/2025
07:50:05

29/08/2025
07:49:59

128 H56.138-
250815-0004

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Nguyễn Thị
Tuyết - lô A25

Lô A25, Thôn Phú Vinh, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0978770565 15/08/2025
07:50:59

16/09/2025
07:49:59

129 H56.138-
250815-0005

Thủ tục thực hiện chính sách khuyến
khích sử dụng hình thức hỏa táng
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai
đoạn 2022-2025 (đối với các đối
tượng mà thân nhân hoặc cá nhân
được hưởng chính sách hỗ trợ tử
nguồn kinh phí giao cho địa phương
quản lý). (Người hưởng chính sách
như thương binh)

LÊ THỊ LỊCH THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0378751256 15/08/2025
08:10:27

25/08/2025
08:09:59

130 H56.138-
250815-0007

Hưởng trợ cấp khi người có công
đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

LÊ THỊ LỊCH THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0378751256 15/08/2025
08:11:13

05/09/2025
08:11:00



(Người hưởng chính sách như
thương binh)

131 H56.138-
250815-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
lần đầu có sai sót

Hoàng Thị
Nhung

THÔN 2 HỒNG THÁI, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349494554 15/08/2025
08:25:22

27/08/2025
08:24:59

132 H56.138-
250815-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
lần đầu có sai sót

Cao Thị Thanh
Nga(Nguyễn
Xuân Tuyên )

Thọ Văn, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0912794583 15/08/2025
08:49:02

27/08/2025
08:48:59

133 H56.138-
250815-0016

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN
XUÂN TÂY

THÔN MỸ ĐÀ 15/08/2025
09:43:08

18/08/2025
09:43:00

134 H56.138-
250815-0019

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

PHẠM THANH
HƯƠNG

THÔN MY THỮ (nhà ông
Nguyễn Văn Luyện, SN:
1977 - nhà trọ)

0926370191 15/08/2025
09:52:58

20/08/2025
09:52:00

135 H56.138-
250815-0015

Thủ tục đăng ký kết hôn TRỊNH VIẾT
CƯỜNG

PHỐ TRUNG HY 15/08/2025
09:53:55

18/08/2025
09:52:59

136 H56.138-
250815-0022

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh HOÀNG VĂN
ĐẠI

Thôn Thịnh Hòa, Xã Hoằng
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

0362497261 15/08/2025
10:01:47

20/08/2025
10:01:00

137 H56.138-
250815-0027

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

NGUYỄN THỊ
SUY

Thôn Ngọc Đỉnh, xã Hoằng
Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0358699050 15/08/2025
10:44:30

20/08/2025
10:43:59

138 H56.138-
250815-0024

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LƯU VĂN
ĐẠT

thôn Ngọc Đỉnh 0835502509 15/08/2025
10:46:24

20/08/2025
10:46:00

139 H56.138-
250815-0025

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Lê Xuân Ba
(Nguyễn thị
Hồng)

Lô Lk1:13, thôn Khang Thọ
Hưng, xã Hoằng Hóa

0962768620 15/08/2025
10:50:48

16/09/2025
10:50:00

140 H56.138-
250815-0031

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LÊ THỊ NGHỊ 0966731725 15/08/2025
11:40:56

20/08/2025
13:30:00

141 H56.138-
250815-0032

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

Thôn Mỹ Đà, xã Hoằng Hóa,
tỉnh Thanh Hóa

0977481610 15/08/2025
11:43:03

20/08/2025
13:30:00

142 H56.138-
250815-0030

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VĂN
NHÂN

THÔN PHÚC THỌ 15/08/2025
14:06:48

18/08/2025
14:05:59

143 H56.138-
250815-0029

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LÊ THỊ HOA Phố Đại Lộc 0929412555 15/08/2025
14:07:08

20/08/2025
14:07:00

144 H56.138-
250815-0026

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

NGUYỄN THỊ
LIỀN

THÔN PHÚC THỌ 0979533103 15/08/2025
14:07:19

20/08/2025
14:07:00

145 H56.138-
250815-0021

Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM VĂN
GIANG

thôn Ngọc Đỉnh 15/08/2025
14:07:28

18/08/2025
14:07:00



146 H56.138-
250815-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TUYẾT PHỐ LAI THÀNH, Phường
Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

0964761107 15/08/2025
14:14:55

18/08/2025
14:13:59

147 H56.138-
250815-0038

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
hộ kinh doanh

Lê Hùng Ngọc Hoằng Lọc, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0824294828 15/08/2025
14:21:54

20/08/2025
14:20:59

148 H56.138-
250815-0034

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ
CHỚI

THÔN PHÚC THỌ, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0984167405 15/08/2025
14:33:14

22/08/2025
14:33:00

149 H56.138-
250815-0033

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN
NHÂN

THÔN PHÚC THỌ, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0984193732 15/08/2025
14:33:25

22/08/2025
14:33:00

150 H56.138-
250815-0028

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ
LIỀN

THÔN PHÚC THỌ, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0979533103 15/08/2025
14:33:34

22/08/2025
14:33:00

151 H56.138-
250815-0013

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN
DUẨN

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0965388426 15/08/2025
14:36:29

18/08/2025
14:35:59

152 H56.138-
250815-0012

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN CÚC THÔN NHÂN ĐẠO, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0366941762 15/08/2025
14:43:52

18/08/2025
14:43:00

153 H56.138-
250815-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ
NHÀN

THÔN TAM NGUYÊN, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0989623454 15/08/2025
15:03:07

18/08/2025
15:03:00

154 H56.138-
250815-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN
CÔNG

THÔN MỸ ĐÀ, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0399302975 15/08/2025
15:03:39

18/08/2025
15:03:00

155 H56.138-
250815-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGÔ THỊ
HƯƠNG

thôn Ngọc Đỉnh, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0384217917 15/08/2025
15:13:49

18/08/2025
15:13:00

156 H56.138-
250815-0047

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đối với trường hợp
giao đất, cho thuê đất không đấu giá
quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
có sử dụng đất; trường hợp giao đất,
cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng;
cho thuê đất và cho thuê rừng, gia
hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử
dụng đất

Trương Tiến
Nam ( Nguyễn
Văn Sơn)

Thửa đất số 433, thôn Đằng
Trung, xã Hoằng Hóa

0921612468 15/08/2025
15:29:05

09/09/2025
15:28:59

157 H56.138-
250815-0049

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

Vũ thị
Hương( Lê
Hồng Sinh)

Lô LK3:13, tờ bản đồ số 04,
Bái Chén, Xã Hoằng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0399750646 15/08/2025
15:47:36

16/09/2025
15:46:59



158 H56.138-
250815-0052

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

NGUYỄN THỊ
HẰNG

THÔN HẠ VŨ 2 0349217391 15/08/2025
16:01:13

20/08/2025
16:00:59

159 H56.138-
250815-0041

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LÊ THẾ LÂM Thôn Phú Vinh Đông, xã
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0979283476 15/08/2025
16:01:32

20/08/2025
16:00:59

160 H56.138-
250815-0039

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LÊ THỊ THÚY Phố Phú Vinh Đông 0979231318 15/08/2025
16:01:41

20/08/2025
16:00:59

161 H56.138-
250815-0050

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. Lê Đình Lịch Phố Vinh sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0975705115 15/08/2025
16:09:19

29/08/2025
16:10:00

162 H56.138-
250815-0054

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài

TẠ THỊ XUÂN Lô C13 tờ bản đồ 09 Phú
Vinh, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

0942069245 15/08/2025
16:10:51

16/09/2025
16:10:00

163 H56.138-
250815-0045

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN
CẤN

PHÚ VINH ĐÔNG, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0366941762 15/08/2025
16:11:59

18/08/2025
16:11:00

164 H56.138-
250815-0043

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

LÊ THỊ HUỆ PHỐ VINH SƠN, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0373007276 15/08/2025
16:12:09

19/08/2025
16:11:59

165 H56.138-
250815-0035

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ HUỆ PHỐ VINH SƠN, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0373007276 15/08/2025
16:12:21

22/08/2025
16:11:59

166 H56.138-
250815-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

LƯU THỊ KÉN thôn Ngọc Đỉnh, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0364249739 15/08/2025
16:20:06

18/08/2025
16:19:59

167 H56.138-
250814-0008

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

Thôn Tứ Luyện, xã Hoằng
Hóa, tỉnh Thanh Hóa

15/08/2025
16:22:19

20/08/2025
16:22:00

168 H56.138-
250815-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản
sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ
LINH

THÔN TRÙ NINH, Xã
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0972822654 15/08/2025
16:23:23

18/08/2025
16:22:59

169 H56.138-
250815-0055

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LƯU THỊ KÉN thôn Ngọc Đỉnh 0364249739 15/08/2025
17:04:03

21/08/2025
07:00:00

170 H56.138-
250815-0018

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ
ÁNH HỒNG

Phố Đạo Sơn, Xã Hoằng
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0914073176 15/08/2025
17:14:57

19/08/2025
07:00:00

171 H56.138-
250815-0008

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức

HOÀNG KHẮC
TRIỆU

thôn Hoàng Trì 1, Xã Hoằng
Châu, Tỉnh Thanh Hóa

0969521797 15/08/2025
17:15:46

19/08/2025
07:00:00



có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

172 H56.138-
250815-0006

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG KHẮC
TRIỆU

thôn Hoàng Trì 1, Xã Hoằng
Châu, Tỉnh Thanh Hóa

0969521797 15/08/2025
17:16:56

19/08/2025
07:00:00

173 H56.138-
250814-0007

Chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ
VÂN

Phố Phúc Sơn, Tỉnh Thanh
Hóa

0384384248 15/08/2025
17:25:14

19/08/2025
07:00:00

174 H56.138-
250815-0048

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

LÊ VĂN LINH PHỐ VINH SƠN 0975376463 15/08/2025
18:22:44

21/08/2025
07:00:00

Người lập báo cáo

Phạm Thị Thúy
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